
Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 4 
 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I.  Luyện đọc: 

1. Luyện đọc từ: sum họp, dưa góp, cửa chớp, hợp tác xã, bạc phếch, 

xếp hàng. 

2 Luyện đọc câu: 

- Chúng em xếp hàng thẳng tắp. 

- Quanh Hồ Gươm xe cộ tập nập. 

3. Luyện đọc đoạn: 

Trên một cành tre mảnh dẻ, một con chim bói cá đậu coi rất cheo leo. 

Lông cánh nó xanh biếc như tơ, mình nhỏ, mỏ dài, lông ức màu hung 

hung nâu, coi xinh lạ. Khi rình mồi,  nó thu mình trên cành tre, rụt cổ lại, 

đầu cúi xuống như kiểu soi gương. Nó lẳng lặng như vậy khá lâu, ai 

cũng tưởng nó ngủ. 

II. Luyện viết: 

Các con luyện đọc sau đó chọn 2 từ, 1 câu, 1 đoạn để viết vào vở ô li cỡ 

chữ nhỏ nhé. 

III. Bài tập: 

1. Nối cho thành câu: 

2. Điền vào chỗ trống op – ap – ơp:      

cửa ch………..                ch………..   nón                   r………  hát         

 

 

         

Nhà Lan 
 

cùng đàn con nắm tay nhau vui múa. 

Thỏ mẹ 
 

tròn nhô lên từ phía đằng đông. 

Mặt trăng 
 

có giàn mướp xanh mát. 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 5 
 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I.  Luyện đọc: 

1. Luyện đọc từ: tháng chạp, hát chèo, đoàn tàu, trăng rằm, táo tàu, 

ngoan ngoãn. 

2 Luyện đọc câu: 

- Chú vịt no nê bước đi lạch bạch. 

- Quê nội có đồng lúa xanh biếc. 

3. Luyện đọc đoạn: 

Ngôi trường yêu thương 

                                         Có cây che mát 

                                         Có cờ Tổ quốc 

                                         Bay trong gió ngàn. 

II. Luyện viết: 

Các con luyện đọc sau đó chọn 2 từ, 1 câu, 1 đoạn để viết vào vở ô li cỡ 

chữ nhỏ nhé. 

III. Bài tập: 

1. Nối cho thành câu: 

2. Điền vào chỗ trống ng - ngh:  

………ước  nhìn                                                                 ……..ơ ngác  

Viên ………ọc                                                           ……..ịch   ……..ợm 

 

 

 

Mặt trời 
 

đi du lịch ở Tam Đảo. 

Chú chích bông 
 

đã lên chênh chếch ngọn tre. 

Gia đình em 
 

đang ríu rít trên cành cây. 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 6 
 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

I.  Luyện đọc: 

1. Luyện đọc từ: hồi hộp, đất xốp, dây cáp, dao díp, nói lắp bắp,tôm tép. 

2 Luyện đọc câu: 

- Buổi đi xem xiếc thật thú vị. 

- Những bông thược dược đầu tiên đã nở rộ. 

3. Luyện đọc đoạn: 

Mặt trời mọc rồi lặn 

   Trên đôi chân lon ton 

   Hai chân trời của con 

                                             Là Mẹ và Cô giáo. 

II. Luyện viết: 

Các con luyện đọc sau đó chọn 2 từ, 1 câu, 1 đoạn để viết vào vở ô li cỡ 

chữ nhỏ nhé. 

III. Bài tập: 

1. Nối cho thành câu: 

2. Điền vào chỗ trống ich – êch – ach:  

Đọc s…………                                                       diễn  k…………. 

Tờ l…………..                                                        con ……………. 

 

 

 

 

Chú vịt 
 

luôn gọn gàn, ngăn nắp. 

Quê nội 
 

no nê bước đi lạch bạch. 

Bàn học của em 
 

có đồng lúa xanh biếc. 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TOÁN SỐ 4 
 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Bài 1: Viết cách đọc số: 

13: mười ba                   14:………………….               18: ………………… 

15:…………….               19:…………………                10:………………… 

17:…………….               12:………………….               11:………………… 

Bài 2: Điền số vào chỗ chấm: 

- Số liền trước của 15 là:………..                - Số liền sau của 12 là:……… 

- Số liền trước của 20 là:………..                - Số liền sau của 19 là:……… 

- Số liền trước của 11 là:………..                – Số liền sau của 10 là:……… 

Bài 3: Tính: 

3 + 12 – 4 =…….                   4 + 13 – 4 = …….              19 – 4 – 2 =……. 

7 – 5 + 17 =…….                   17 – 5 -  2 =……..               6 + 12 – 7 =…… 

Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 

a) Có : 14 con chim                                  b) Chị có    : 12 nhãn vỡ 

    Bay đi : 3 con chim                                   Em có    : 2 nhãn vở 

    Còn lại:…….con chim?                         Cả hai chị em có:……nhãn vở? 

 Bài 5: Hình vẽ bên có: 

- ……..điểm. 

- ……..đoạn thẳng. 

- Các đoạn thẳng là: 

……………………………………. 

 

 

 

             

A 

D 

C 

B 

 



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TOÁN SỐ 5 
 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

12 + 2               16 – 5                 18 – 7               4 + 15               3 + 16 

……..               ………                 ………            …………           ……….. 

……..               ………                 ………            …………           ……….. 

……..               ………                 ………            …………           ……….. 

Bài 2: Số: 

17 - …….= 13                                                 19 – 2 – 7 = …………. 

18 - …….= 10                                                 12 + 4 – 5 =………….. 

19 - …….= 14                                                 15 – 5 + 6 =………….. 

Bài 3: Viết phép tính thích hợp: 

Có : 18 con chim 

Đã bay : 3 con chim 

Còn lại: ……… con chim? 

Bài 4: Điền dấu + , - thích hợp: 

14……..3 = 11                                                  17…….2 = 15 

19……..4 = 15                                                  18…….3 = 15 

Bài 5: >, < , = : 

12……..11                              13……..10                                 19………20 

14……..11                              15……..18                                 17………16 

12……..15                               10….....10                                 10………11   

 

 

 

     



Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt PHIẾU TOÁN SỐ 6 
 

(Phiếu ôn tập trong đợt nghỉ phòng chống dịch Covid-19) 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

12 + 4                14 – 2               2 + 10              3 + 15                   6 + 4 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tính: 

15 + 3=……….                    16 + 2 + 1 =………            3 + 15 + 1=……… 

11 +3 =……….                    14 – 1 = 2 =………            5 + 12 + 0 =……… 

2 + 16 =………                    17 + 0 + 1 =………            16 – 1 – 2 =……… 

Bài 3: Số: 

14 +……..= 18                    …….- 2 = 17                        1 +…….= 19 

  3 + …….= 19                    16 = ……- 1                         12 +…...=17 

Bài 4: Viết phép tính thích hợp: 

Có           : 16 con chim 

Đã bay    :   2 con chim 

Còn lại    :….. con chim? 

Bài 5: Hình vẽ bên có: 

- …….  điểm. Đó là:……………. 

- ……..đoạn thẳng. Đó là: 

……………………………………. 

                 

     

A B C D 


